
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2026

Ngành/CTĐT: Quản trị kinh doanh Ngày: 19/04/2026 Phòng số: 01 (Phòng
họp số 2 nhà I)

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Mã câu hỏi phỏng vấn Chữ ký Ghi chú

1 E101 Nguyễn Phương Anh 08/09/1999

2 E102 Vương Thị Nguyệt Anh 26/06/2004

3 E103 Trần Văn Bằng 15/12/1985

4 E104 Cao Thị Duyên 08/04/1991

5 E105 Lã Mạnh Hoàng 07/05/1986

6 E106 Lê Mai Khanh 07/08/1999

7 E107 Hoàng Diệu Linh 16/08/1993

8 E108 Nguyễn Hải Long 28/05/1991

9 E109 Trần Đức Lượng 11/09/1992

10 E110 Nguyễn Thị Minh Lý 02/09/1997

11 E111 Bùi Quang Minh 06/08/2000

12 E112 Trần Tuấn Nam 12/01/1986

13 E113 Phạm Quang Phong 03/02/1988

14 E114 Bùi Văn Quỳnh 04/08/1988

15 E115 Nguyễn Văn Sơn 25/04/1981

16 E116 Vũ Văn Sỹ 29/07/1986

17 E117 Đậu Thị Thảo 12/09/1984

18 E118 Nguyễn Công Thắng 18/12/1982

19 E119 Quất Đức Thiện 27/01/1982

20 E120 Sái Thị Minh Thúy 18/09/1996

21 E121 Vũ Văn Thương 23/05/1991

22 E122 Trần Thị Thu Trang 28/06/1985

23 E123 Nguyễn Thị Kiều Trang 04/12/1998

24 E124 Nguyễn Văn Tuấn 05/05/1985

25 E125 Đinh Anh Tuấn 26/11/2002

26 E126 Đỗ Văn Tú 02/01/1997
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Mã câu hỏi phỏng vấn Chữ ký Ghi chú

27 E127 Nghiêm Thị Xuân 01/10/1992

Tổng số thí sinh theo danh sách: 27

Có mặt: ............. Vắng mặt:...............(Gồm các SBD:.................................................................................................................................)

Ghi chú: Tiểu ban chuyên môn gạch tên những thí sinh vắng mặt (nếu có)

Hà Nội, Ngày ....., tháng 4 năm 2026

Trưởng tiểu ban Ủy viên Thư ký HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Nguyễn Hoàng
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